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Thứ 2  

(Ngày 30/9) 

Thứ 3 

(Ngày 01/10) 

          Thứ 4 

       (Ngày 02/10)  

Thứ 5 

(Ngày 03/10) 

Thứ 6 

(Ngày 04/10) 

Hoạt động học 

PTTC 

Chuyền bóng qua  đầu, 

qua chân 

Hoạt động học 

PTNT 

Sự khác biệt giữa tôi và 

bạn  

Hoạt động học 

PTNN 

Làm quen chữ a, ă, â 

 

Hoạt động học 

PTNT 

Xác định vị trí của đồ vật  

so với đối tượng khác 

Hoạt động học 

PTTM 

VĐMH: Gọi tên cảm xúc 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: Thời tiết 

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn:   

Khu vực khám phá trải 

nghiệm 

+ Đong đo nước. 

+Thử nghiệm vật chìm 

nổi. 

+ Theo dõi dòng chảy của 

nước  

+ Thả thuyền, pha màu, 

nhuộm màu nước….  

+ Chơi thử nghiệm với cát:  

+ Thử nghiệm giấy đổi 

màu, ngấm nước. 

+ Chơi với đồ chơi NT 

 Hoạt động ngoài trời 

 

- QSCMĐ: Tranh vẽ tường 

câu chuyện “Bạch tuyết và 

bảy chú lùn” 

- TCVĐ: Đuổi bắt bóng 

- Chơi tự chọn: 

Chơi giao thông 

+ Bé đi đúng luật giao 

thông.  

+ Đua ô tô 

+ Làm cảnh sát giao thông 

+ Đi xe đạp 

+ Lái ô tô 

+ Đi theo tín hiệu đèn. 

 

 Hoạt động ngoài trời 

 

- QSCMĐ: Cây xoài 

-TCVĐ: Đồ tượng 

- Chơi tự chọn: 

Chơi ở khu vực  chợ quê.  

 

Mua bán các mặt hàng đồ 

dùng trang phục bạn trai – 

bạn gái, vòng tay, mũ, giày 

dép, nơ… 

 + Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời. 

 

Hoạt động ngoài trời 

 - QSCMĐ:  Quan sát khu 

vườn cổ tích . 

-TCVĐ: Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự chọn:   

Chơi ở khu thể  

chất 2  

+ Đấm bốc, chèo thuyền 

thúng, đánh cầu lông, ném 

còn, nhảy bao bố, đi cà 

kheo, kéo co, boling, quất 

bóng, phi tiêu. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

 

 Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: cây hoa lan 

- TCVĐ: Thả đỉa  

- Chơi tự chọn: Khu thể 

chất 1 + âm nhạc Khu vực 

1: Khu vui chơi TC+ ÂN 

 Trò chơi: Đi thăng bằng 

trên cầu thăng bằng, cầu 

cong, chơi tập ghim, chơi 

leo núi, leo thang… 

1.2. Trò chơi âm nhạc  

- Vận động nhẹ nhàng theo 

nhạc bài hát: - Gõ trống, 

đệm đàn theo nhạc.  

Hoạt động chiều 

-  Nhóm 1: Chơi TC: Tìm 

bóng bạn – bóng tôi 

- Nhóm 2: Chơi trò chơi: 

Ghép đôi hình ảnh có liên 

quan. 

- Nhóm 3: Xem tranh ảnh 

“Quá trình lớn lên của bản 

thân” 

- Chơi tự chọn 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Chuyền bóng 

- Xem tranh ảnh, trò 

chuyện ý nghĩa của tín 

hiệu đèn, vị trí các màu 

đền khi biển ngang và biển 

đặt dọc 

- Làm đèn tín hiệu giao 

thông nắp ngang - nắp dọc. 

- Chơi tự chọn 

Hoạt động chiều 

- Chơi các trò chơi với chữ 

cái a- ă, â. 

- Nhóm 2 chơi TC: phân 

biệt hành vi đúng sai khi 

chơi với bạn 

- Nhóm 3: In dấu vân tay, 

so sánh của mình - bạn 

- Trò chơi: Kết bạn . 

- Chơi tự chọn 

Hoạt động chiều 

TC: Bé tập làm Mc: Giới 

thiệu về bản thân: tên gọi, 

đặc điểm, sở thích.   

'TC: Đoán tên bạn qua một 

số bộ phận trên cơ thể 

- Nghe kể chuyện: lợn con 

sạch lắm rồi  

: 

Hoạt động chiều 

- Ôn VĐMH: Gọi tên cảm 

xúc. 

- TC: Sáng tạo tiết tấu từ 

bộ gõ 

- TC: Bắt chước sắc thái 

biểu cảm của lời nói. 

- Nhận xét bé ngoan cuối 

tuần. 

- Chơi tự chọn 



 


